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I. Kiến thức trọng tâm

PHIẾU GHI BÀI – MÔN TIẾNG ANH
Week 1 – UNIT 1

- Revision of Word forms
II. Nội dung bài học

1. Nouns ( Danh từ)
WORD FORM (TỪ LOẠI) - Detail

- Đứng sau a/an/the: He’s a writer.
- Đứng sau các tính từ chỉ định: this/that/these/those: This singer sings very well.
- Đứng sau các tính từ sở hữu:my/your/his/her/its/our/their/whose/’s.

Ex: This is my book.
- Đứng saumany/much/ a lot of / lots of / one of / some / any,…

Ex: I have some cats.
- Sau giới từ: in, on, at, of, off, for, from, about, with, by, up, without, into…

Ex: I only do it for amusement.
- Đứng sau các động từ : buy, find, bring, want

Ex: Money can’t buy happiness.

2. Adj (Tính từ)

- Đứng trước danh từ: She is a beautiful girl.
- Đứng sau các động từ: be, feel, look, seem, become, smell, taste, get.

Ex: She looks very beautiful.
- Trong cấu trúc : find/make/let + O + adj

Ex: He makes me happy.

3. Adv (Trạng từ)
- Đứng đầu câu: Luckily, we passed the exam.
- Đứng trước tính từ: She is extremely beautiful.
- Đứng sau động từ: They work very quietly.
- Đứng sau tân ngữ: They tell the story differently.
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UNIT 1: MY FRIENDS
No VERB

(v)
NOUN
(n)

ADJECTIVE
(adj)

ADVERB
(adv)

MEANING

1 Annoy Annoyance Annoyed Làm bực
bội

2 Beauty Beautiful Beautifully Xinh đẹp
3 Characteriz

e
Character Characteristic

(a) (n)
Characteristically Tính cách

4 Ease Ease Easy Easily Dễ
5 Extreme Extremely Cực kỳ
6 Generosity Generous Generously Hào phóng
7 Help Helpful

Helpless
Helpfully Giúp đỡ

8 Humor
Humorist

Humorous Humorously Hài hước

9 Intelligence Intelligent Thông
minh

10 Love Lovely Dễ thương
11 Luck Lucky Luckily May mắn
12 Orphan

Orphanage
Trẻ mồ côi
Trại mồ côi

13 Peace Peaceful Peacefully Hòa bình
14 Sociable Sociably Hòa đồng
15 reservation reserved Nhút nhát

 Homework:
Use the correct form of the words in brackets
1. Vietnamese people are very warm and . (friend)
2. La Hill is a writer. (humor)
3. I’m sorry for coming late. (extreme)
4. I love the of the atmosphere in the countryside. (peaceful)
5. Each of my friends has a character. (difference)
6. Nam makes friends very because he is very sociable. (easy)
7. They were very to survive in a fire. (luck)
8. Nga often helps poor and homeless people. She is . (generosity)
9. She is kind to me. (extreme)
10. , her sister passed the driving test. (luck)

III. Ghi chú/ thắc mắc/ các vấn đề cần hỏi GV
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Homework:
- Copy the lesson.
- Do the quiz (Class – Full name) - Hạn chót: 10 PM – THURSDAY.
- Prepare Unit 1 (Listen and read/10 + Read/13)
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